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Bắc Giang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Lê Thị Quỳnh 1 

Nguyễn Thị Hà  
Nguyễn Thị Thu Hiền  

Nguyễn Thị Phương Linh  
Đỗ Thị Bắc 5 

Nguyễn Thị Cúc  
Đặng Thị Vân  18 

 Vũ Thị Thu Trang  
Đào Thị Huyền Linh  

Đỗ Thị Hoa 10 
Nguyễn Thị Như  
Nguyễn Việt Anh  
Trương Thị Trang  
Nguyễn Thị Oanh  
Trần Thị Vân Anh 15 
Ngô Thị Hồng Hoa  
Nguyễn Thị Thủy  19 

 Lưu Thị Nhung  
Đào Thanh Huyền  
Nguyễn Thị Thu 20 

Đỗ Thị Vinh  
Nguyễn Thị Hồng Duyên  

Nguyễn Thị Thanh  
Trần Thị Thu Phương  

Vũ Thị Mai Trang 25 
Đỗ Thị Trang  

La Thị Minh Nguyệt  20 
 Hoàng Kim Thanh  

Trần Thị Phương Dung  
Nguyễn Thị Thương Diễm 30 21 

 Nguyễn Thị Thương  

Nữ 

22 Nguyễn Thị Huệ  



Giáp Thị Ngọc Thúy   
Vũ Phương Thùy  

25 Thân Văn Thắm 35 
Nông Minh Tiếp  18 

 Lâm Văn Trương  
Dương Tuấn Huy  
Nguyễn Thế Diệm  19 

 Nguyễn Bình Dương 40 
20 Nguyễn Văn Lịch  
22 Nguyễn Thanh Hải  
23 Mai Hữu Bắc  
27 Nguyễn Văn Nam  

Nam 

30 Nguyễn Danh Hào 45 
Tổng: 45 
 
Bắc Kạn 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Hà Thị Thanh Lam Nữ 19 

 Đào Thị Vân 
Tổng: 2 
 
Bắc Ninh 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Thị Huế 1 

Đỗ Thị Chinh  
Vũ Thị Hà  

Nguyễn Thị Lan  
Nguyễn Trà My 5 18 

 Ngô Thị Hiền  
Nguyễn Thị Mùi  

Nguyễn Thị Hương  
Nguyễn Thị Hải  

Nguyễn Kiều Anh 10 19 
 Nguyễn thị Mừng  

Nguyễn Thị Thuỳ  
Trần Thị Thanh Tâm  

Vũ Thị Thủy  
Hoàng Thị Thông 15 20 

 Nguyễn Phước Thảo  
Đoàn Thị Lơ  

Vũ Thị lan Hương  

Nữ 

21 
 

Ngô Lệ Hương  



Nguyễn Thị Thu Ngân 20 
Vũ Thị Thanh Vân  
Nguyễn Thị Quyến  

Nguyễn Thị Vân  
Vũ Thị Huyền  22 

 Nguyễn Thị Thế 25 
Nguyễn Đức Bình  

Lê Hữu Tuyên  18 
 Lưu Văn Khang  

Nguyễn Gia Phong  
Nguyễn Văn Hoàng 30 
Nguyễn Đăng Đính  

Ngô Duy Trung  19 
 Vũ Thanh Tùng  

Phùng Đức Tiến  
Nguyễn Ngọc Tuấn 35 

Nguyễn Thế Đại  
Nguyễn Văn Phan  20 

 Nguyễn Hữu Ngọc  
22 Nguyễn Đăng Luân  
23 Lại Văn Trung 40 

Nam 

24 Lương Khắc Quân  
Tổng: 41 
 
Bình Dương 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 23 Trịnh Công Quyền 

Tổng: 1 
 
Cao Bằng 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Liêu Thị Tuyết Nga 1 

Long Thị Hiệu  
Hoàng Thị Thắm  19 

 Nguyễn Hồng Loan  

Nữ 

21 Triệu Thị Huệ 5 
Nam 20 Long Văn Dương  

Tổng: 6 
 
Đà Nẵng 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 21 Trần Thiều Cẩm 

Tổng: 1 



 
Đắk Lắk 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 19 Nguyễn Thị Hồng Mai 

Tổng: 1 
 
Điện Biên 

Giới tính Tuổi Họ tên 
20 Đặng Mỹ Thu 

Nguyễn Thị Dịu 
Nữ 

22 
 Nguyễn minh Phương 

Nam 23 Sùng A Thu 
Tổng: 4 
 
Hà Giang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Nguyễn Thị Phương Dung 1 

Nguyễn Thu Hằng  
19 Trịnh Thị Huyền Trang  

Nữ 

20 La Thị Điểm  
Nam 22 Trung Hiếu 5 

Tổng: 5 
 
Hà Nam 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Phạm Thị Bích Ngọc 1 18 

 Nguyễn Thị Minh Phương  
Đỗ Minh Đạo  

Nguyễn Thị Kiều Oanh  
Lý Thị Loan 5 

Phạm Thị Hường  
Trần Thị Kim Anh  
Nguyễn Thị Lệ Mỹ  
Nguyễn Ánh Ngọc  

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 10 19 
 Trần Thị Hoa  

Đỗ Thị Minh Huyền  
Lê Thanh Hà  

Phạm Thị Thủy  
Nguyễn Phương Thảo 15 

Đinh Thị Hằng  
Trần Thị Thảo  
Trần Kim Hậu  

Nguyễn Thị Thu trang  

Nữ 

20 
 Đinh Thị Anh 20 



Trần Thị Hằng  
Trần Thị Thu Hiền  

Đinh Thị Nga  21 
 Phạm Thị Hồng Nhung  

Nguyễn Thanh Loan 25 
Đặng Thị Thủy  22 

 Lê Thị Hà Thu  
Nguyễn Thị Đoan Trang  
Nguyễn Thị Thùy Ninh  23 

 Đỗ Thị Bình 30 
18 Nguyễn Văn Bình  

Hồ Văn Kỷ  
Phạm Quang Huy  19 

 Đỗ Minh Đạo  
Dương Quốc Đạt 35 23 

 Lê Đình Hoạt  

Nam 

25 Lê Thanh Nam  
Tổng: 37 
 
Hà Nội 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
9 Nguyễn Kim Phụng 1 

Lê Khánh An  11 
 Trịnh Nguyễn Hà Nhung  

12 phương  
Trần Mỹ Hương 5 

Nguyễn Thị Thương Thương  
Nguyễn Thu Hường  13 

 Nguyễn Thị Thương Thương  
Đào Thuỳ Dung  
Ngô Hồng Anh 10 14 

 Nguyễn Lệ trinh  
Đinh Hương  
Đỗ Trà My  

Nguyễn Ngọc anh  
Nguyễn Thị Kim Oanh 15 

Vũ Hương Trà  
Nguyễn Linh Chi  

Nguyễn Phương Anh  
Nông Quỳnh Nga  
Phạm Vũ Mỹ Đan 20 

Hoàng Lê Thanh An  
Phạm Đỗ Quyên  
Lê Hương Xuân  

Nữ 

15 
 

Cao Thị Huyền  



Vũ Hoàng Mỹ Linh 25 
Dương Linh Chi  
Quản Thu Hương  

Nguyễn Phan Tú Anh  
Phan Trà My  
Lê Phương 30 

Trần Diệu Thùy  
Trịnh Hà Thu  

Trần Thu Trang  
Nguyễn Thảo Quyên  
Hoàng Thj Bách yên 35 

Nguyễn Phương Thảo  
Vũ Thanh Vân  
Vũ Thị Phượng  

Nguyễn Thị Thu Phương  
Trần Thị Nhàn 40 
Vũ Như Mai  

Đào Phương Anh  
Vũ Thu hiền  

Nguyễn Khánh Linh  
Nguyễn Nguyệt Minh 50 

Nguyễn Kiều Anh  
Nguyễn Thùy Dương  

Nguyễn Thị Thu Trang  
Vũ Kim Ngân  
Vũ Ngọc Minh 55 
Trần Hồng Anh  

Từ Lê Thảo  16 
 Nguyễn Ngọc Linh  

Dương Minh Châu  
Hoàng Diệu Thúy 60 
Lăng Trhuỳ linh  

Nguyễn Hoàng Vy  
Nguyễn Thanh Hà  
Nguyễn Thị Hồng  

Nguyễn Thị Linh Chi 65 
Trần Ngọc Trà  
Lâm Hồng Anh  

Nguyễn Huyền Trang  
Nguyễn Thị Cẩm Linh  

Nguyễn Thị Ninh 70 
Phạm Phương Thảo  
Trần Thị Thu Huyền  

Lê Phương Thảo  

17 
 

Đỗ Thị kiều Linh  



Lưu Thục Linh 75 
Nguyễn Hồng Nhung  

Đặng Thị Thanh  
Đỗ Lệ Hằng  

đỗ thê Dương  
Đõ thị Thuý Anh 80 

Hà  
Lê Mai Phương  
Ngô Ngọc Linh  

Nguyễn Minh Châu  
Nguyễn Thị Như Quỳnh 85 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ  

Nguyễn Thu Trang  
Nguyễn Thuỳ linh  

Phạm Huệ  
Phạm Huệ 90 

Phan Thu Thuỷ  
Tạ Quỳnh Anh  

Tam Hạo  
Thuỷ  

Trần Thị Hằng 95 
Triệu Thị Hoa  

Trương Ngọc Quỳnh  
Tường Thị Thơm  
Nguyễn Bảo Trâm  
Bùi Thị Thu Huyền 100 

Lê Thị Giang  
Ngọc An  

Nguyễn Thị Hồng Thuý  
Nguyễn Thị Ngọc Thảo  

Vũ Thuỳ linh 105 
Chu Thị Thu Hường  

Đào Thu Hồng  
Đỗ Kim Vân  
Đỗ Thu Hà  

Đoàn Phương Anh 110 
Hà Minh Tâm  

Hoàng Thị Hồng  
Nguyễn Bảo Mai  

Nguyễn Giáng Tâm  
Nguyễn Thị Thu 115 

Nguyễn Thu Hường  
Nguyễn Vũ Hồng Anh  

Phạm Phong Thu  

18 
 

Phan Huyền Trang  



Trần Thị Hoa 120 
Trịnh Thị Hải Anh  

Lương Thị Tho  
Nguyễn Thị Thắm  
Nguyễn Thị Trong  

Nguyễn Thùy Dương 125 
Nguyễn Thị Minh Trang  

Cung Loan Trang  
Trần Thị Huệ  

Nguyễn Thị Thanh  
Nguyễn Ngọc Anh 130 
Nguyễn Thị Sim  

Nguyễn Thu Huyền  
Nguyễn Thúy Vân  
Bùi Long Hà Thủy  

Đỗ Thị Huyền Trang 135 
Nguyễn Ngọc Trâm  

Phạm Thị Thu Hường  
Nguyễn Thị Hồng Ngọc  

Ngô Thị Huyền  
Trần Hoàng Anh 140 
Vũ Thị Thu Hà  

Phạm Thanh Bình  
Đỗ Thị Phương Thảo  
Lương Quỳnh Trang  

Nguyễn Thị Hồng Vân 145 
Đặng Thị Mai  

Nguyễn Lan Hương  
Phạm Minh Ly  
Trần Hậu Hiếu  
Trần Hoài Ngân 150 

Nguyễn Bích Ngọc  
Nguyễn Thị Thùy Linh  

Vũ Nhã Phương  
Bùi Thị Lan Anh  
Tạ Thị Hà Anh 155 

Đào Thị Thúy Hồng  
Nguyễn Thị Nhung  
Hoàng Diệu Linh  

Hương Giang  
Nguyễn Thị Huyền 160 

Trần Thị Thùy Nhung  
Nguyễn Thị Thu Huyền  

Đặng Thảo Phương  19 
 Bích Thị Tâm  



Dương Thị Xuân 165 
Hoàng Lệ Hằng  
Lê Thị Hải Yến  

Nguyễn Lan Anh  
Nguyễn Minh Hiền  

Nguyễn Thị Thanh Hà 170 
Phan Thị Quỳnh Trang  

Thái Thị Mỹ Hạnh  
Thân Thị Chung  
Trần Thị Nhàn  
Trần Thúy Hà 175 

Trương Thi Ngọc  
Vũ Hà My  

Vũ Thu Thủy  
Nguyễn Thị Huyền  
Cảnh Thị Kim Thoa 180 
Huỳnh Thị Cẩm Vân  
Lê Thị Thành Vinh  

Nguyễn Thanh Thuỷ  
Nguyễn Thị Lan Hương  
Nguyễn Thị Quỳnh Như 185 

Bùi Thị Thủy  
Bùi Tố Anh  

Đỗ Thị Hương  
Lê Thị Mây  

Lưu Trang Nhung 190 
Nguyễn Linh Chi  

Nguyễn Quỳnh Mây  
Nguyễn Thị Hường  

Nguyễn Thị Minh Hằng  
Nguyễn Thùy Mai 195 

Phạm Thị Tân  
Trần Thu Thảo  
Lê Thị Phượng  

Đào Thị Tường Vi  
Nguyễn Thị Thịnh 200 

Trần Thị Huệ  
Nguyễn Thị Thắm  

Nguyễn Thị Minh Phương  
Nguyễn Thị Minh  

Đỗ Thị Hường 205 
Ngô Thị Thủy  

Trần Minh Hằng  
Phùng Thị Lan Anh  

 

Nguyễn Thị Trâm  



Lê Hoa 210 
Nguyễn Thị Oanh  

Nguyễn Thị Thu Phương  
Nguyễn Thị Mai  
Lê Thị Ngọc Anh  

Nguyễn Thị Thu Hòa 215 
Vương Hà Linh  

Nguyễn Thị Vân Nhung  
Nguyễn Thị Thủy Nga  

Nguyễn Thị Phương Anh  
Nguyễn Thị Yến 220 

Lê Lệ Dung  
Phạm Thị Lan  

Nguyễn Hương Ly  
Nguyễn Thị Bích Ngọc  

Nguyễn Thị Huế 225 
Nguyễn Thị Minh Huệ  

Bạch Thu Huyền  
Nguyễn Thị Ánh  

Phạm Thị Thơm Thảo  
Nguyễn Thị Hoài 230 

Nguyễn Thị Nhung  
Nguyễn Đặng Thu Huyền  

Tạ Hương Giang  
Đinh Thị Hoa Mai  

Ngô hà Vân 235 
Nguyễn Hồng Quân  
Nguyễn Phan Mai  
Nguyễn Thị Cần  

Nguyễn Thị Hạnh  
Nguyễn Thị huyền 240 

Nguyễn Thu Hà  
Nguyễn Tuyết Minh  

Phạm Thị Mùi  
Phan Thị Mai  

Tạ Phạm Hồng 245 
Trịnh Thị Giang  

Nguyễn Thị Thúy Lan  
Nguyễn Thị Đức  

Bùi Anh Thư  
Đoàn Thị Nhung 250 
Nguyễn Vân Anh  
Phạm Thị Bình  
Quản Thị Vân  

20 
 

Vũ Thị Nghĩa  



Nguyễn Thu Huyền 255 
Bùi Thị Nguyệt  

Đoàn Thị Kim Chung  
Đồng Thị Hồng Hạnh  

Hoàng Thị Thanh Giang  
Hoàng Thị Thìn 260 
Lê Thị Vân Anh  
Lê Thu Hương  

Nguyễn Thanh Cao  
Nguyễn Thị Hải Yến  
Nguyễn Thị Kim Anh 265 
Nguyễn Thị Kim Ngân  

Nguyễn Thị Lan  
Nguyễn Thị Thu  

Nguyễn Thị Thu Trang  
Phạm Hương Hương 270 

Phạm Nam Châm  
Phạm Thị Hường  
Trần Thị Hường  

Trần Thị Vân Anh  
Triệu thị Thuỷ 275 

Trần Thị Hương  
Nguyễn Thị Trang  

Bùi Thị Hương  
Nguyễn Thị Phương Mai  

Nguyễn Thanh Hoa 280 
Nguyễn Lan Hương  
Nguyễn Thị Oanh  
Trần Thu Hương  
Nguyễn Thị Yến  
Đàm Thị Thùy 285 
Trần Hải Yến  

Nguyễn Thị Dung  
Nguyễn Thị Phương  

Phùng Thị Thu Hương  
Hoàng Hà Thu 290 

Nguyễn Thị Hòa  
Đặng Thị Oanh  

Nguyễn Thị Huyền Trang  
Nguyễn Duy Tâm  

Trần Thị Huyền Trang 295 
Thạc Thị Trang  
Đỗ Thùy Dương  
Lê Thị Hà Linh  

Nguyễn Thị Tuyết Chinh  



Nguyễn Thị Ngọc 300 
Đặng Hồng Phúc  

Đỗ Thùy Linh  
Vũ Thị Mai Loan  
Nghiêm Thu Thảo  

Bùi Thị Huyền 305 
Nguyễn Thu Hoài  

Nguyễn Thị Thanh Huyền  
Ngô Thị Việt Nga  

Nguyễn Thị Minh Hằng  
Bùi Thị Thu Thủy 310 

Nguyễn Thị Thu Trang  
Đỗ Hoài Linh  

Nguyễn Thị Mai Hương  
Nguyễn Thị Thu  
Phan Thị Hằng 315 

Hoàng Thị Hoa Hương  
Nguyễn Thị Ánh  

Đỗ Thùy Linh  
Lại thị Liễu  

Nguyễn Thị Chung Thuỷ 320 
Nguyễn Thị Trang  
Nguyễn Vân Anh  
Nguyễn Xuân Hoà  

Phạm Thị Bích Ngọc  
Nguyễn Thị Thủy 325 

Trần Thị Thanh Hường  
Lý Thị Thanh  

Nguyễn Huyền trang  
Nguyễn Thị Thúy Nga  

Vũ Lan Phương 330 
Đỗ Thị vân  

Lê Thị Lan Hương  
Lê Thị Ngát  

Lê Thị Thanh  
Lưu Mỹ Hằng 335 

Lưu Phương Dung  
Lý Hiểu Nguyên  

Nguyễn Minh Thư  
Nguyễn Thị Thanh Thúy  

Nguyễn Thị Thu 340 
Nguyễn Thị Thu Hằng  

Nguyễn Thị Trang  
Phan Thị Thúy  

21 
 

Trần Hương Liên  



Vũ Hồng Nhung 345 
Tô Thị Hà  

Trịnh Thị Huyền Trang  
Kiều Thị Hương Trang  

Hà Á Muội  
Đào Thị Thu Giang 350 

Đinh Thị Thanh Bình  
Lương Thanh Nhàn  
Nguyễn Thanh Thủy  

Trần Thu Huyền  
Triệu Thị tuyên 355 

Nguyễn Thu Hường  
Vuơng Thị Hải Yến  

Nguyễn Thị Kim Ngân  
Đỗ Thị Tuyết Vân  

Nguyễn Quỳnh Anh 360 
Bùi Thị Nhung  

Nguyễn Thị Thúy Ngân  
Hoàng Diệu Hằng  

Trần Thị Hồng Thúy  
Vũ Thị Hạnh 365 

Bùi Thị Hồng Thắm  
Bùi Hải Vân  
Bùi Thị An  

Bùi Thị Huyền Trang  
Đinh Thanh Điệp 370 
Hoàng Hải Yến  
Hoàng Thị Thu  

Nguyễn Thị Hoàng Anh  
Nguyễn Thị Thu Hường  
Phạm Thị Huyền Trang 375 

Trần Thị Minh  
Vũ Thị Bính  
Đỗ Thị Hòa  

Đỗ Thị Bích Lon  
Nguyễn Kim Oanh 380 
Nguyễn Thị Hằng  
Nguyễn Thu thuỷ  
Nguyễn văn Vít  

Đinh Thị Bích Hằng  
Hoàng Hồng Hải 385 

Kiều Thị Thu Hằng  
Lê Minh Ngọc  

Lê Thị Nga  

22 
 

Ngô Thị Huệ  



Nguyễn Thị Hương 390 
Nguyễn Thị Ngọc Thơ  

Nguyễn Thị Thúy  
Nguyễn Thu Trang  
Phạm Thị Hải Vân  

Phạm Thị Hoa Phượng 395 
Tạ Phương Thảo  
Trần Thị Tố Nga  

Vũ Thị Dung  
Vũ Thị Hiền  

Vũ Thu Trang 400 
Vũ Thị Hoài Phương  

Trần Thị Thúy  
Đỗ Thị Hảo  

Trương Thị Phương Thúy  
Lê Thị Hường 405 

Hoa Phương Thanh  
Nguyễn thu Hường  

Nguyễn Thị Vân Anh  
Trịnh Thị Bình  

Nguyễn Thị Vân Anh 410 
Vũ Thị Hằng  
Đặng Thị Thu  
Ngô Thị Huế  

Nguyễn Thị Hoà  
Nguyễn Thị Nguyệt 415 

vũ Thuỳ linh  
Nguyễn Hoàng Lan Phi  

Nguyễn Thị Duyên  
Nguyễn Thị Kim Lê  

Taạ Thị Lan 420 
Đào Thị Doan  
Đỗ Hồng Thúy  

Đỗ Thị Ánh  
Nguyễn Phương Thảo  

Nguyễn Thị Sen 425 
Nguyễn Thị Thuyên  

Nguyễn thị Tiệp  
Trần Thị Thu Hà  

Lưu Thị Hoa  

23 
 

Lê Hồng Quế 430 
Đào Thi Thuận  

Giáp Hồng Thắm  
Hà Thanh Tùng  

24 
 

Lã Quỳnh Liên  



Nguyễn Khánh Ly 435 
Nguyễn Thanh Thúy  

Nguyễn Thị Sinh  
Trần thanh An  

Vũ Mai Chi  
Vũ Thành Đông 440 
Nguyễn thị Bình  

Nguyễn Thu Trang  
Phùng Thị Liên  

Đỗ Thị Hà  
Đỗ Thị Thận 445 

Hà Nga Hương  
Hoàng Thu Hà  

Nguyễn hồng Điệp  
Nguyễn Thị Thanh Hằng  

Nguyễn thu Hằng 450 
Vương Thị Hương Nhung  

Đặng Thị Thu Hường  
Hà Hương Giang  
Lê Phương Anh  

Nguyễn Thị Phượng 455 
Phương linh  
Võ Thị Son  

Lê thị Thiêm  
Nguyễn Phương Ly  

Trần Thị Hồng 460 
Trương thị Hoàng Nhung  

Phạm Cẩm Lệ  
Phạm Thị Chính  

25 
 

Thuý  
Đinh Bí 465 

Hoàng Kim Trang  
Nguyễn Minh Châu  

Nguyễn Thị Thúy Nga  
Trần Thị Dân  
Trịnh Thị Mùi 470 

Nguyễn Hoài Thu  
Phạm Thị Như  

26 
 

Nguyễn Mai Hương  
Mai Thị Oanh  

Nguyễn Thị Mai Hương 475 
Trần Thị Kim Thanh  
Nguyễn Minh Thắm  

27 
 

Hoàng Thị liên  
28 Trần Hải linh  



30 Phạm Thanh Nga 480 
50 Nguyễn Thu Hoài  
70 Gensho Mizuhai  
6 Lương Kỳ Anh  

Nguyễn Duy Trọng  10 
 Đỗ Doãn Minh Quân 485 

Bùi Xuân Toàn  
Nguyễn Hồng Hà  
Trần Quốc Dũng  12 

 Hoàng Văn long  
Nguyễn Phương Nam 490 13 

 Đào Duy Kiên  
14 Ngô Việt Lâm  

Dương Nhật Linh  
Nguyễn Anh Dũng  
Nguyễn Văn Ngọc 495 

Quang Khôi  
Trịnh Xuân Đạt  

Nguyễn Mai Thảo Nhung  
Thanh Phong  
Lê Phương 500 
Vũ Thông  

15 
 

Nguyễn Hoàng Anh  
Bùi Văn Du  

Đỗ Trọng Hải  
lê hồng Hải 505 
Lê Văn Mạo  

Phan Hồng Sơn  
Vũ Mạnh tuyến  

Giang Nguyên Lam  

16 
 

Phạm Đức Anh 510 
Bùi Văn Nhung  
Bùi Xuân Tuyên  
Đỗ Tiến Dũng  

Hoàng Tuấn Vũ  
Lê Anh Ngữ 515 
lê Xuân Tiêu  

Nguyễn Văn Nhuận  
Phạm Chính Phẩm  

Trần Anh Tú  
Vũ Trường Thọ 520 
Đào Trọng Phú  

Hoàng Anh  
Huỳnh Khắc Tiệp  

Nam 

17 
 

Vũ Trường Linh  



Vũ Thu Hà 525 
Nguyễn Ngọc Tân  

Đặng Văn Quý  
Đỗ Văn Ninh  

Dương Hoàng Sơn  
Lê Minh Kiệt 530 
Lê Văn Quân  

Lê Văn Trường  
Lê Văn Tuấn  
Mai Tiến Đạt  

Nguyễn Anh Tuấn 535 
Nguyễn nhật Minh  
Nguyễn Sơn Tùng  
Nguyễn Trí Dũng  
Trần Văn Minh  

Trương Ngọc Thiền 540 
Vương Mạnh Dũng  
Hoàng Xuân Cầu  

Nguyễn Xuân Tiến  
Phí Quang rạng  
Tạ Ngọc Thắng 545 
Vũ Huy Hoàng  
Trần Hữu Cảnh  

Nguyễn Minh Giang  
Đặng Minh Quang  
Phan Ngọc Bình 550 
Bùi Trọng Tuấn  

Nguyễn Trọng Việt  
Nguyễn Ngọc Toàn  

Nguyễn Văn Tá  
Nguyễn Văn Long 555 

Đỗ Bảo Sơn  
Nguyễn Phi Long  
Dương Bảo Trung  

Lê Ngọc Thành  
Nguyễn Quý Quang 560 

Trần Thanh Tùng  
Hoàng Trọng Nghĩa  
Nguyễn Vũ Hải Anh  

Vũ Trọng Hóa  
Nguyễn Trung Quân 565 

Đào Khắc Tùng  
Nguyễn Văn Công  
Dương Thanh Tùng  18 

 Hồ Sỹ Cảnh  



Bùi Ngọc Trung 570 
Bùi Văn Tám  
Đỗ Minh Hiếu  

Đỗ Xuân Trường  
Lê Đình Tuấn  

Ngô Quang Viễn 575 
Nguyễn Đình Quang  
Nguyễn Doãn Dũng  
Nguyễn Đức Tường  
Nguyễn Huy Toàn  

Nguyễn Quang Quýêt 580 
Nguyễn Văn Duy  
Nguyễn Văn Hiếu  

Nguyễn Văn Vượng  
Nguyễn Việt Cường  
Nguyễn Xuân Thánh 585 

Phạm Hữu Tiệp  
Thái Xuân Luỹ  

Trần Hồng Quân  
Trần Minh Phương  

Trần Văn Anh 590 
Triệu Cao Anh  

Phạm Hồng Quân  
Bùi Hữu Huân  

Bùi Xuân Trường  
Đặng Văn Duy 600 
Đỗ Đình Hùng  

Lê Văn Đạt  
Lê Văn Hải  
Lê văn Huy  

Phạm Đức Tài 605 
Phùng Xuân Vĩ  

Tạ Văn Huy  
Hà Bình An  

Hoàng Anh Tùng  
Nguyễn Hữu Việt 610 

Nguyễn Tiến Mạnh  
Phạm Văn Công  
Phạm Ngọc Tú  

Lại Hữu Trường  
Chu Thanh Tiệp 615 
Trần Xuân Ngữ  

Vương Quốc Trung  
Nguyễn Hữu Hiệp Hai  

19 
 

Mạnh Cường  



Đào Duy Toàn 620 
Đào Văn Hoạt  

Đặng Đình Tiệp  
Đào anh Dũng  

Đoàn Tăng Dung  
Đoàn Văn Định 625 
Lê Đình Quyền  
Lê Minh Tiến  

Lê Thành Công  
Lê Tiến Quân  
Lê Trần Linh 630 
Lê Tuấn Khải  

Nguyễn Bá Hoàng  
Nguyễn Ngọc Hùng  
Nguyễn Quang Vinh  
Nguyễn Tất Thắng 635 

Nguyễn Thành Trung  
Nguyễn Văn Hưng  
Nguyễn Văn Phê  
Nguyễn Văn Trãi  

Nguyễn Xuân Thuỷ 640 
Nguyễn Ngọc Chinh  

phạm đại Nghĩa  
Phạm Hữu Trọng  
Phạm Tiến Dũng  
Phạm Văn Phong 645 
Phan văn Lung  

Phùng Mạnh Toàn  
Phùng Quang trường  

Trần Văn Chung  
Trần Văn Phòng 650 

Vũ Anh Tú  
Vũ Ngọc Cân  
vũ Thanh Hải  

Vương Văn Bình  
Ao Bá Viên 655 

Lê Duy Khánh  
Nguyễn Đăng Trường  

Nguyễn Huy Khôi  
Nguyễn Văn Hải  

Nguyễn Văn Ninh 660 
Nguyễn Văn Tuyến  

Bùi Trần Dự  
Hoàng Mạnh Long  

20 
 

Kiều Đức Thiện  



Nguyễn Đình Thắng 665 
Nguyễn Hữu Linh  

Nguyễn Hữu Phước  
Nguyễn Văn Mạn  
Nguyễn Văn Ninh  

Phạm Hoàng 670 
Trần Văn Cường  

Vũ Minh Đức  
Nguyễn Việt Anh  

Hoàng  
Phan Anh 675 

Đặng Quyết Tiến  
Nguyễn Văn Phan  

Chu Đức Trí  
Nghiêm Xuân Trọng  

Đào Văn Quyết 680 
Bùi Mạnh Hòa  

Nguyễn Trọng Quân  
Anh Hiệp  

Bùi Đại Phước  
Bùi Văn Minh 685 
Chu Văn Ngần  

Đặng Đức Minh  
Đào Mạnh Khương  

Dương Văn Đạt  
Lê Đắc Chiến 690 

Lê Trọng Hùng  
Ngô Quang Tùng  

Nguyễn Danh kiêu  
Nguyễn NGọc trung  

Trần Bình An 695 
Vũ Toàn Thắng  

Nguyễn Hữu Tuyên  
Nguyễn văn Xuân  

Nguyễn Văn Thắng  
Chu Văn Toàn 700 

Nguyễn Văn Thao  
Lê Tuấn Anh  

Nguyễn Văn Thanh  
Hạ Mạnh Quyết  
Hồ Quang Trung 705 
Vương Đắc Lâm  21 

 Lê Tiến Dũng  
Bùi Huy Hoàng  22 

 Đỗ Quang Lê  



Hoàng Hoài Nam 710 
Hoàng Lương An  

Lê Đăng Tuấn  
Lương Văn Đoàn  

Nguyễn Đăng Kiều  
Nguyễn Đình Phúc 715 

Nguyễn Quang Hưng  
Nguyễn Tam Tính  

Nguyễn Thành Nam  
Nguyễn Tường Anh  
Phạm Hồng Quang 720 
Phạm Mạnh Tuấn  
Phạm Văn Cường  
Trịnh Xuân Cường  

Vũ Dương Tuấn  
Bùi Đình Quế 725 
Đỗ Huy Khôi  

Hà Mạnh Hùng  
Khổng Văn Tuyến  

Lý Đào  
Tô Hồ Dũng 730 

Hoàng Thế Cường  
Chương Văn Thìn  

Nguyễn Đình Thuận  
Bùi Định  

Bùi Quý Nhiên 735 
Đào Huy Tùng  
Lê Lệnh Linh  

Lê Phương Nam  
Nguyễn Trí Hàn  

Nguyễn Việt Trung 740 
Phạm Ngọc Dương  

Trần Anh Tiến  
Trần hiền  

Trần Hoàng Hiệp  
Trần Hồng Nhiệm 745 

Trần Tiến Độ  
Trần trí Dũng  

Trịnh Quang Cảnh  
Vũ Thành Trung  
Đỗ Minh Quyết 750 

Nguyễn Hữu Hùng  
Nguyễn Văn Toại  

Trần Xuân việt  

23 

Phùng Xuân Tuân  



Tống Lê Tâm 755 
Trần Bảo Cường  

Vũ Văn Trực  
Bùi Xuân Cảnh  

Hoàng Ngọc Bảo  
Mai Đức Thành 760 
Ngô Viết Dũng  

Nguyễn Anh Dũng  
Nguyễn Đình Viên  
Nguyễn Đức Anh  

Nguyễn Khắc Minh 765 
Nguyễn Thu Thủy  
Nguyễn Tiến Quân  
Nguyễn Văn Cát  

Nguyễn Văn Khoa  
Nguyễn Xuân Hay 770 
Toàn Quốc Khánh  
Tống Mạnh Hùng  
Trần Ngọc Khánh  

Trần Thị Thanh Hoa  
Vũ đại Nghĩa 775 

Vũ Thành Trung  
Bùi Quốc Huy  
Lê Đức Anh  

Nguyễn Thành Trung  
Phạm Tiến Dũng 780 24 

 Mai Lương Sơn  
Chu Đăng Khoa  
Đinh Thanh Quý  
Đỗ Quang Hưng  

Hoà 785 
Hoà Nhã  

Lưu Danh Đỉnh  
Nguyễn Đình Tuấn  
Nguyễn Đức Tuân  
Nguyễn Hữu Sơn 790 

Nguyễn Minh Tuấn  
Nguyễn Trung Kính  
Nguyễn Văn Diễn  
Nguyễn Văn Dũng  
Nguyễn Xuân Tú 795 
Như Mạnh Dũng  
Phạm Đức Cường  
Phạm Minh Tiến  

25 
 

Phạm Văn Đạt  



Tô Thắng 800 
Trần Quyết  

Triệu Đinh Thạch  
Vũ phương Ly  
Vũ Văn Cường  
Đỗ Danh Khiết 805 

Đỗ Văn Cảo  
Dương Quốc Đại  

Lê Việt Đức  
Nguyễn Hùng Cường  

Vũ Đức Phúc 810 
Nguyễn Văn Tú  
Bùi Đình Tuân  
Đỗ Hà Tuyên  
Lê Đình Lan  

Ngô Sơn 815 
Nguyễn Lê Viết  
Nguyễn Văn Lợi  
Phạm Văn Thành  
Thạch Quốc Hải  
Trần Trừng Trị 820 26 

 Nguyễn Thành Hữu  
Bùi Minh Giám  

Hoàng Tuấn Thanh  
Nguyễn Văn Nam  
Phạm Xuân Tường 825 27 

 Đặng Bằng Giang  
Phạm Xuân Huy  28 

 Đặng Văn Quân  
Nguyễn Bình Anh  30 

 Đặng Quốc Khánh 830 
Trần Anh Vinh  

Trần Trung Dũng  
Lê Minh  

31 
 

Phạm Văn Minh  
34 Thái Quyết Dũng 835 

Nguyễn Quang Quân  35 
 Nguyễn Văn Chiến  

37 Phái Văn Bình  
50 Lương Sĩ Hùng  
56 Đặng Duy Điền 840 
 Ngô Văn Mạnh  

Tổng: 841 
 
Hà Tĩnh 



Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Lê Thị Hoa 1 

Đoàn Thị Minh Hương  19 
 Nguyễn Thị Thanh Thủy  

Phạm Thị Thành Vinh  
Bùi Thị Hoa 5 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương  
Nguyễn Thị Yến Chi  20 

 Nguyễn Thị Trà  
Trần Thuý Quỳnh Trang  21 

 Võ Lan Hương 10 

Nữ 

22 Nguyễn Thị Thuỳ Dung  
18 Võ Thanh Tùng  
23 Đặng Đình Quân  
24 đoàn việt dũng  

Nam 

27 Đậu Thanh Đức 15 
Tổng: 15 
 
Hải Dương 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Hà Thị Thúy 1 

Phạm Thị Hằng  
Vũ Thị Làn  

Nguyễn Thị Thanh  
Vũ Phương Anh 5 

Nguyễn Thị Thùy Ngân  
Vũ Thị Loan  

Trần Thị Thúy Dương  18 
 Nguyễn Thị Bảo Yến  

Nguyễn Thị Hạnh 10 
Nguyễn Thị Lý  
Trần Ngọc Anh  

Nguyễn Thị Thủy  
Nguyễn Thị Vân Anh  

Vũ Thị Thúy 15 19 
 Đoàn Thị Thu Trang  

Đoàn Thị Huyền  
Ngô Thi Anh  

Nguyễn thị Nhi  
Đỗ Thu Hằng 20 
Lê Thị Hằng  

Vũ Thị Vân Anh  
Phạm Thị Phương  20 

 Lê Thị Tình  

Nữ 

21 Ninh Thị Trang 25 



Hoàng Thị Hương Liên  
Nguyễn Thị Quỳnh  

Nguyễn Thị Mai  
Lê Thị Khuyên  
Vũ Thị Thảo 30 

Nguyễn Thị Thảo  
Phạm Thị Dung  22 

 Hà Thị Thương  
Bùi Thị Hà Thư  
Trần Minh Hạnh 35 23 

 Nguyễn Thị Hải Vân  
Phạm Thị Ánh Tuyết  24 

 Bùi Thị Phương Thảo  
25 Đoàn Thị Thuý  
37 Phạm Thị Liên 40 
17 Nguyễn Hồng Tú  

Trịnh Văn Duy  
Nguyễn Đại Phong  
Phạm Thành Long  

Nguyễn Mạnh Hưng 45 
Đào Đức Thịnh  

Vương Viết Thái  18 
 Nguyễn Viết Phong  

Phạm Văn Lâm  19 
 Trần Quang Sáng 50 

20 Vũ Văn Kiệt  
Lê Kim Đức  21 

 Trần Văn Thắng  
Phạm Văn Hiếu  
Trần Văn Hưng 55 

Mai Văn Lễ  22 
 Phạm Văn Thuy  

24 Trần Văn Quý  
25 Bùi Mạnh Công  
30 Vũ Văn Cương 60 

Nam 

42 Nguyễn Văn Thành  
Tổng: 61 
 
Hải Phòng 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Thị Ngoan 1 

Phạm Thị Thơm  
Tô Thị Duyên  

Trịnh Thị Quỳnh  

Nữ 18 
 

Tô Thị Huyền Trang 5 



Vũ Hoàng Thúy Trang  
Nguyễn Hoài Thu  
Bùi Thùy Dương  
Hoàng Thị Huyên  
Phạm Thị Mừng 10 

Phạm Thị Ngọc linh  
Nguyễn Châu Quỳnh  

Nguyễn Thị Minh Nguyệt  
Nguyễn Thị Quỳnh Dung  19 

 Bùi Thị Thúy Ngân 15 
Dương Thùy Linh  

Nguyễn Thị Phượng  
Vũ Đào  

Nguyễn Thị Quỳnh Mai  
Vũ Phương Thảo 20 

Lê Thị Hà Phương  20 
 Vũ Thùy Dương  

Phạm Hải Vân  
Nguyễn Thu Trang  21 

 Đặng Thị Yến 25 
Đinh Thị Mai Dung  22 

 Ngô Thanh thảo  
23 Nguyễn Thị Thuỳ  
26 Khúc Hải Yến  

Bùi Văn Khuynh 30 18 
 Vũ Mạnh Tuấn  

19 Phạm Vũ Hải Hoàng  
Vũ Bảo Ngọc  

Phạm Long Chánh  20 
 Phạm Thanh Tư 35 

Nam 

21 Phạm Quang Huy  
Tổng: 36 
 
Hòa Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Thu Hương 1 
Nguyễn Thị Hằng  
Võ Thị Anh Mỹ  18 

 Nguyễn Thị hằng  
Dương Thị Linh 5 

Đinh Thị Kiều Trang  19 
 Nguyễn Thu Trang  

20 Trần Thị Mỹ  
Đinh Kiều Loan  

Nữ 

21 
 Nguyễn Thị Huyền Trang 10 



22 Phạm Thị Minh Hòa  
Nguyễn Phương Thảo  23 

 Vũ Lệ Thủy  
43 Nguyễn Thị Nụ  
18 Nguyễn Anh Đức 15 
19 Ninh Viết Tùng  
20 Nguyễn Văn Linh  
21 Bùi Văn Lữ  
22 Nguyễn Hoàng Tùng  

Nam 

24 Lâm Đức Dương 20 
Tổng: 20 
 
Hưng Yên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Phạm Thị Vân Anh 1 

Đặng Thu Hà  
Nguyễn Thị Hương  18 

 Phùng Thị Minh Trang  
Nguyễn Thùy Linh 5 

Đỗ Thị Thuyết  
Nguyễn Thị Vân  

Phạm Thị Phượng  
Vũ Thị Hường  

Trần Thị Hương Thảo 10 19 
 Đào Thùy Ninh  

Nguyễn Thị Phương Trà  
Nguyễn Thị Thơm  
Nguyễn Thị Thu  

Vương Thị Hải Yến 15 
Đỗ Thị Nhung  

Nguyễn Thị Hương Giang  
Đỗ Thanh Huyền  20 

 Hoa Thị Châm  
Nguyễn Thị Thuý 20 21 

 Nguyễn Thị Phượng  
Trịnh Thị Thu Hoà  

Nguyễn Thị Hà  
Trần Thị Thu Thủy  

Vũ Thị Luyến 25 
Nguyễn Thị Huế  

Nữ 

22 
 Phạm Thị Thanh Thảo  

Lê Văn Nhài  18 
 Đào Huy Tùng  

19 Nguyễn Quang Duy 30 

Nam 

20 Phạm Hồng Lịch  



Dương Đức Thiện  
Dương lê Hoàng  

Nguyễn Chiến Thắng  
Nguyễn Văn Hiên 35 

Nguyễn Duy Tuyển  
Vũ Mạnh Hải  

Ninh Thế Giang  21 
 Vùi Văn Thanh  

Vũ Tuấn Hiệp 40 22 
 Vũ Văn Tâm  

Doãn Tuấn Dương  23 
 Trần Xuân Trường  

25 Trần Văn Nam  
Tổng: 44 
 
Lai Châu 

Giới tính Tuổi Họ tên 
19 Nguyễn Thị Loan Nữ 
24 Chẻo A Nái 

Nam 20 Mùa A Lâm 
Tổng: 3 
 
Lâm Đồng 

Giới tính Tuổi Họ tên 
18 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 
23 Bùi Thị Quỳnh Oanh 

Nam 19 Nguyễn Ngọc Lâm 
Tổng: 3 
 
Lạng Sơn 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Bùi Tuyết Nhung 1 18 

 Hoàng Thu Quỳnh  
Phạm Ngọc Diệp  
Hoàng Thị Dung  19 

 Nguyễn Thị Yến 5 
Hoàng Thị loan  
Nông Thị Linh  20 

 Nông Thị Ánh  
Vi Thị Duyên  

Nữ 

23 
 Khương Thị Mai 10 

Nam 26 Ma Văn Cường  
Tổng: 11 
 
Lào Cai 



Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Đào Thị Bích Ngọc 1 
19 Trần Thị Hải Yến  

Trần Thị Luyên  20 
 Nguyễn Thị Minh Trang  

Nữ 

21 Lục Thị Thùy Hương 5 
Nam 22 Thào A Sử  

Tổng: 6 
 
Nam Định 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
12 Hoàng Thị Liên 1 

Trần Thị phương  
Đặng Hà Phương  
Hoàng Thị Nhung  

Lê Thị Diệu 5 
Phùng Hải Hà  
Phan Thị Hà  

Nguyễn Thị Ái  
Phạm Thương Ngân  

Phạm Thúy Hằng 10 
Trương Thanh Thủy  

Nguyễn Thị Thúy  18 
 Đặng Thị Thu Hương  

Đỗ Thị Thủy  
Tống Thị Thêm 15 

Trần Thị Cẩm Vân  
Nguyễn Thị Hoài Thương  

Nguyễn Thị Thảo  
Phạm Thị Thanh Mai  

Bùi Thị Kim Huệ 20 
Trịnh Thị Hoài Thương  

Đinh Thu Huyền  
Vũ Thị Thắm  

Phạm Thị Hải Anh  
Đoàn Thu Thủy 25 19 

 Phạm Minh Hằng  
Đỗ Thị Thanh Nga  

Cao Thị Ngân  
Đỗ Thị Cậy  

Nguyễn Thị Thanh Nga 30 
Phạm Thị Huế  

Phạm Thị Trang  
Trần Thị Hà  

Nữ 

20 
 

Trần Thị Thơ  



Nguyễn Thị Mến 35 
Phùng Thị Thùy Dương  

Phùng Thị Mơ  
Nguyễn Thị Thu Huyền  

Trần Thị Thu Hoài  
Mai Thị Phượng 40 
Nguyễn Thị Hòa  

Vũ Thị Hoa  
Nguyễn Thị Ly  

Nguyễn Ngọc Diệp  
Phạm Thị Hà 45 

Phạm Thị Hương Giang  
Nguyễn Thị Nghệ  21 

 Nguyễn Thị Phấn  
Mai Thuỷ  22 

 Phạm Thị Như Trang 50 
23 Đinh Thị Xinh  
16 Nguyễn Huỳnh Đức  

Nguyễn Quang Văn  
Trần Văn Vượng  18 

 Trần Mạnh Hoàn 55 
Nguyễn Văn Vương  

Nguyễn Sỹ Tân  19 
 Phạm Văn Kha  

Phạm Đức Hóa  
Trần Ngọc Hiếu 60 20 

 Nguyễn Văn Thịnh  
Đặng Văn Phúc  25 

 Nguyễn Văn Thi  

Nam 

34 Trần Quang Khải  
Tổng: 64 
 
Nghệ An 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Lê Thị Chung 1 

Lưu Thị Việt Phương  
Lang Thị Ly  

Nguyễn Phương Dung  
Nguyễn Thị Hồng Lê 5 

Trần Thị Hoa  
Nguyễn Thị Lan Anh  18 

 Trần Tuyết Lê  
Hà Thị Hồng Nhung  

Hồ Thị Huệ 10 

Nữ 

19 
 

Lương Thị Hồng  



Nguyễn Thị Bình  
Lê Thị Vân Anh  

Trương Thị Hường  
Ngô Thị Thảo 15 20 

 Lê Thị Ly  
Phan Thanh Hà  

Nguyễn Thị Bích  21 
 Nguyễn Thị Thu Trang  

Đoàn Thị Hường 20 
Nguyễn Thị Thu Hằng  
Nguyễn Thị Vân Anh  

La Thị Giang  

22 
 

Dương Thị Hồng Ngọc  
Nguyễn Thị Trường Chi 25 23 

 Lê Thị Hoà  
24 Trần Thị Liên  
17 Phan Hồng Đức  

Nguyễn Đức Thọ  
Ngô Xuân Trịnh 30 18 

 Phan Văn Khang  
Lê Đình Hồng Mạnh  

Tăng Nhật Tuệ  
Nguyễn Đăng Hải  

19 
 

Nguyễn Quang Vinh 35 
Phan Thế Phong  20 

 Bùi Văn Quyền  
Phạm kiên Cường  21 

 Phan Anh  
23 Phạm Văn Bải 40 

Nam 

27 Nguyễn Hữu Trung  
Tổng: 41 
 
Nha Trang 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 32 Nguyễn Huỳnh Quốc 

Tổng: 1 
 
Ninh Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Vũ Thúy Nga 1 18 

18 Đinh Thị Kim Son  
Phạm Thị Mai  
Đỗ Thị Thúy  

Nguyễn Thị Thanh Huyền 5 

Nữ 

19 
19 
19 
19 Pahmj Thị Thùy linh  



Nguyễn Thuỳ linh  
Vũ THị Thuý  

Lê Thị Út  
Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 

Nguyễn Thị Hương  

20 
20 
20 
20 
20 
20 Trương Hồng Tho  

Đỗ Thị Thu Huyền  
Nguyễn Thị Mến  
Đinh Thị Nhung 15 

Nguyễn Hồng Hạnh  

21 
21 
21 
21 
21 Vũ Thị Thu Huyền  

Phạm Thị Thu  22 
22 Đỗ Thị Tuyết Nhung  
24 Đào Thị Hằng 20 
25 Bùi Thị Hồng Phương  
27 Đàm Thị Anh Đào  
19 Vũ Đại Hải  
20 Nguyễn Văn Tuấn  
22 Nguyễn Văn Hùng 25 

Nam 

23 Lại Văn Nam  
Tổng: 26 
 
Phú Thọ 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
15 Trần Thị Nhẫn 1 
16 Lê Nguyễn Hồng Phương  

Nguyễn Thị Hà Phương  
Nguyễn Thị Thanh Tâm  

Hà Thu Trang 5 
Lê Thị Hồng Hạnh  18 

 Lê Thị Dung  
Nguyễn Thị Kim Ngân  

Phạm Thanh Mai  
Phan Thị Lan Anh 10 
Đặng Thị Việt Nga  

Triệu Thị Thanh Xuân  
Nguyễn Ngọc My  

Nguyễn Thị Hải Yến  19 
 Đặng Thị Kim Thơ 15 

Hà Thị Thúy  
Tạ Thị Thu Hằng  

Nguyễn Thị Thu Hà  
Hà Thị Quy  

Nguyễn Thị Thanh Nga 20 

Nữ 

20 
 

Nguyễn Thị Kiều Trang  



Vũ Thùy Linh  
21 Hằng  

Phạm Huỳnh Điệp  
Đỗ Thị Thu Trang 25 22 

 Lại Thị Đào  
Nguyễn Trà My  23 

 Đỗ Kim Yến  
24 Nguyễn Mây  

Nguyễn Thị Hồng Ánh 30 25 
 Trịnh Thị Quỳnh Hoa  

Đỗ Mạnh Dũng  19 
 Hoà  

Trần Tiến Tùng  

Nam 

22 
 Nguyễn Văn Hùng 35 

Tổng: 35 
 
Quảng Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên 
22 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Tổng: 2 
 
Quảng Nam 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 18 Đỗ Anh Tuấn 

Tổng: 1 
 
Quảng Ninh 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Thị Hồng 1 18 

 Đặng Bích Thùy  
Nguyễn Văn Việt  
TRần Hồng Hoa  

Nguyễn Phương Thảo 5 19 
 Nguyễn Thị Ngà  

Bùi Thị Hoa  
Đặng Thị Thu Mai  
Lê Thị Thu Huyền  

Phạm Thị Thanh Loan 10 
Phạm Thị Trà Giang  
Trần Hương Giang  

Đinh Thị Phương Thu  20 
 Ngô Thị Hương  

21 Trần Lệ Quyên 15 

Nữ 

22 Phan Thị Phương Thảo  



23 Lưu Giang  
24 Phạm Thị Minh Tâm  
25 Lại Thị Yên  
30 Trịnh Thị Thuý 20 
17 Bùi Sỹ Hoàng  

Hoàng Xuân Việt  
Nguyễn Thành Tư  

Đỗ Anh Tuấn  
Đỗ Chiến Thắng 25 

Lê Văn Sang  18 
 Vuũ Xuân Tùng  

Lê Minh Đăng  19 
 Nguyễn Huy Cường  

20 Nguyễn Khánh 30 
22 Ngô Văn Quân  
24 Phạm Văn Học  
25 Nguyễn Văn Dương  

Nam 

26 Trần Trung  
Tổng: 34 
 
Quảng Trị 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 18 Trương Đình Khánh 

Tổng: 1 
 
Sơn La 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
15 Đỗ Thị Khánh Huyền 1 

Cẩm Hương  18 
 Quàng Thị Bích Ngọc  

19 Nguyễn Thanh Huyền  
Tống Phương Trang 5 20 

 Đỗ Thị Thúy  
22 Đinh Lệ Quyên  

Cầm Huyền Anh  
Nguyễn Thị Tuyết  

Trần Lan Anh 10 

23 
 

Lường Thị Duyên  
Cầm Hồng Thắm  24 

 Lù Thị Kim Liên  
25 Nguyễn Thị Hương  
26 Hoàng Thị Ái Vân 15 

Nữ 

30 Hà Thị Thoa  
23 Đào Xuân Trường  Nam 
24 Cầm Văn Tiệp  



25 Lò Văn Vinh  
26 Nguyễn Khang Khoẻ 20 
37 Lê Viết Bình  

Tổng: 21 
 
Thái Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Hà Ngọc Huyền 1 

Nguyễn Thị Thanh  
Phạm Tuyết Anh  

Đào Thị Vân  
Giang Thu Thủy 5 

Nguyễn Anh Hoài  18 
 Nguyễn Thị Kiều Anh  

Lê Thị Thu Thảo  
Nguyễn Thị Huyền Trang  

Nguyễn Thị Thu Thư 10 
Phạm Thị Thuỷ  

Trần Thị Khuyên  
Lê Hương Linh  
Tạ Thị Hương  

Lê Thị Ngọc Thúy 15 
Nguyễn Thị Thủy Tiên  

Phạm Thị Xim  19 
 Hoàng Thị Hường  

Đỗ Thị Mai Hương  
Nguyễn Thị Thuý 20 
Nguyễn Thị Chi  

Nguyễn Thị Thảo Hoa  
Đặng Thị Thủy  

Nguyễn Thị quyên  
Nguyễn Thị Huyền Trang 25 

Hà Thị Thơ  
Nguyễn Thị Khánh Hương  

Dương Thị Xuyên  20 
 Vũ Thị Hồng Tâm  

Vũ Ngọc Anh 30 
Bùi Thị Thúy  
Lưu Thị Hiền  
Trần Thị Ngân  
Vũ Thị Phương  

Trần Như Quỳnh 35 21 
 Vũ Thị Duyên  

22 Trương Thị Huyền  

Nữ 

24 Trần Thị Huệ  



Đặng Thị Luyên  25 
 Nguyễn Đặng Thu 40 

16 Phan Văn Sinh  
Phạm Văn Dung  

Nguyễn Văn Thông  19 
 Nguyễn Minh Long  

20 Bùi Hữu Điệp 45 
21 Trần Văn Tiện  

Đỗ Văn Thuận  

Nam 

24 
 Nguyễn Thanh Huy  

Tổng: 48 
 
Thái Nguyên 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Đào Thị Thu Hương 1 18 

 Nguyễn Phương Dung  
19 Phạm Thị Phương  

Hoàng Thị Thu Phương  20 
 Trần Thị Minh Thảo 5 

21 Lê Thị Ánh  
Quách Tiểu Liêu  22 

 Thẩm Minh Tú  
23 Lương Thúy Quyên  

Nữ 

26 Trần Hoàng Tâm 10 
Hoàng Đức Thuận  19 

 Nguyễn Văn Ngọ  
21 Nguyễn Minh Khôi  

Nam 

22 Hoàng Quang Sơn  
Tổng: 14 
 
Thanh Hóa 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Phạm Thị Nhung 1 
Hoàng Thị Hiền  

Hoàng Thị Luyến  
Phạm Thị Giang  
Bùi Minh Hảo 5 

Lê Thu Mai  
Mai Thị Lam  18 

 Nguyễn Thị Hằng  
lê Thị Hạnh  

lê Thị Ngọc Ánh 10 
Bùi Thị Hồng  

Hoàng Thị Toàn  

Nữ 

19 
 

Vũ Thị Tuyết  



Nguyễn Quỳnh Anh  
Trần Thị Kim Thu 15 

Nguyễn Thị Phương  
Mã Thị Hẹn  
Tịnh Thị Cơ  

Đặng Thị Minh Thục  
Lê Hương Giang 20 

Ngô Thị Mai  
Mai Thị Thúy An  

Lê Thị Nhung  
Nguyễn Thị Tuyết Mai  

Hà Thị Thúy 25 20 
 Nguyễn Thị Hằng  

Lê Hà  
Đỗ Thị Hồng Thắm  

Viên Thị Nga  
Nguyễn Thị Phượng 30 

Vương Linh  
Đỗ Thị Phương Anh  21 

 Phạm Thị Hường  
Nguyễn Thị Phượng  
Nguyễn Thị Hằng 35 

Vũ Thị Huyền  
Mạch Thị Hồng  22 

 Vũ Thị Hương  
Tô Thị Hải  

Bùi Anh Tài 40 
25 

 
Hoàng Thị Định  
Lê Viết Thắng  
Mai Văn Ba  

Đỗ Hoàng Dũng  
Nguyễn Xuân Thanh 45 

Nguyễn Văn Phi  
Lê Văn Nam  

18 
 

Nguyễn Viết Vinh  
19 Lê Trung Tiến  

Trương Xuân Hoàng 50 
Lê Đình Cường  

Nguyễn Viết Trung  
Lê Văn Thắng  

20 
 

Vũ Quang Long  
21 Bùi Văn Tiệp 55 

Trần Văn hải  22 
 Hoàng Hồng Hoan  

Nam 

24 Lê Hùng Phương  



Nguyễn Anh Tuấn  
Quách Văn Hoành 60 25 

 Trịnh Văn Xứng  
26 Hoàng Tuấn Anh  
27 Phạm Thái Bằng  

Tổng: 63 
 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 28 Trần Thành Đức 

Tổng: 1 
 
Tuyên Quang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Lê Thị Thu Trang 1 
19 Trương Thị Bích Phượng  

Nguyễn Thị Hạnh  20 
 Nguyễn Lệ Thu  

21 Chu Thi Thu Hòa 5 
22 Bùi Thị Hương Giang  
23 Đặng Thị Diệu Hương  
24 Thiên  

Vi Thu Dịu  
Hà Phương 10 

Nữ 

25 
 

Nguyễn Thị Thu Hương  
23 Vũ Quốc Độ  Nam 
24 Nguyễn Đức Thắng  

Tổng: 13 
 
Vĩnh Phúc 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Cao Vũ Quỳnh Anh 1 15 

 Cao Vũ Quỳnh Anh  
Phan Thị Toán  

Đoàn Thị Hồng Thảo  
Nguyễn Thị Như Trang 5 
Nguyễn Thị Vân Anh  

Phạm Thị Thành  19 
 Phạm Mai Phương  

Cao Thị Hương  
Nguyễn Thị Khuyên 10 

Trần Hải Hà  
Chu Thị Hương  20 

 Vũ Thị Vân Anh  

Nữ 

21 Phùng Thị Thanh Huyền  



Trương Thị Sáu 15 
Trịnh Thị Hoài Thu  
Bùi Phương Thảo  22 

 Nguyễn Thị Trang  
23 Toàn Thị Lê  
24 Nga 20 

Nguyễn Kim Sơn  18 
 Nguyễn Thế Công  

Lê Xuân Lợi  19 
 Phạm Văn Tuấn  

20 Trần Xuân Dương 25 
21 Nguyễn Văn Dũng  

Nguyễn Bá Hiển  22 
 Đàm Văn Nuôi  

Nguyễn Văn Trường  23 
 Đặng Ngọc Tình 30 

26 Trần Quốc Trọng  

Nam 

52 Nguyễn Văn Lâm  
Tổng: 32 
 
Yên Bái 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Nguyễn Hương Thảo 1 
19 Lò Thị Dung  
20 Dương Vân Anh  

Nguyễn Quỳnh Trang  
Nguyễn Thị Mai Hương 5 22 

 Vũ Thanh Thủy  
23 Bùi Thị Thành  
24 Nguyễn Như Quỳnh  

Nữ 

25 Nguyễn Thị Hoa  
Nam 27 Nguyễn Thành Nam 10 

Tổng: 10 
 
Thiếu thông tin về tỉnh/thành 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
20 Lê Thị Nhung 1 
21 Hoàng Ngọc Oanh  
23 Hoàng Thị Lan  
24 Nguyễn Thị Liên  
26 Nguyễn Minh Châu 5 
39 Phạm Thị Liên  

Nữ 

 Nghiêm Thị Thảo  
18 Phùng Văn Tiến  Nam 
19 Nguyễn Văn Tam  



Nguyễn Doãn Tiến 10 20 
 Phạm Văn Thường  

21 Mai Thanh Bình  
Hoàng Trọng Nam  22 

 Phạm Ngọc trọng  
24 Nguyễn Văn Khiêm 15 
49 Phạm Đức Hoàn  

 Trần Quang Vĩnh  
 Trần Xuân Trường  
 Vũ Đức Chinh  

Tổng: 19 
 
Người nước ngoài/Foreigners 

Tên nước/ 
Country 

Giới tính/ 
Gender 

Tuổi/Age Họ tên/Name STT/No 

China 20 Phùng Chí Hoan 1 
China 

Nữ 
21 Vi Lệ Liêu  

Helsinki, Finland Nữ 20 Anv Ruhimakl  
Helsinki, Finland Nam 23 Vesa Tavonen  

Ireland  24 Maie Plyrn 5 
Ireland  25 Conor  

Tổng/Total: 6 
Tổng cộng: 1615 


